
 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ MỸ THO 

TỈNH TIỀN GIANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 60/2023/HS-ST; 

Ngày: 07-6-2023 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phi n t a  Bà Mai Thị Mỹ Trang; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Lê Văn Kiệt; 

2/ Bà Bùi Thị Thu Nhi. 

Thư ký T a án ghi bi n bản phi n t a: Bà Huỳnh Thị Như Thảo – Thư ký  

T   án nhân dân thành phố Mỹ Tho. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho tham gia phi n t a  Bà 

Đinh Thị Tuyết Hằng -      sát v  n. 

Ngày 07 tháng 6 nă  2023  t   tr  s  T   án nhân dân thành phố Mỹ Tho    t 

     n  kh   v  án h nh s  sơ th   th   ý số 41/2023 HSST n à  11 thán  4 nă  

2023  Qu ết định đư  v  án r    t    số 47/2023 QĐXXST-HS ngày 16 tháng 5 

nă  2023 đố  vớ   ị  áo: 

Lý Quốc P , sinh n à  13 thán  5 nă  1977  t   tỉnh T ền Giang; Nơ   ư trú 

và  hổ  : Số 65/2  đườn  L , phườn  4  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n ; Dân 

tộ : Kinh; Quố  tị h: V ệt N  ; T n   áo:  h n ; G ớ  tính: N  ; N hề n h ệp: 

Không; Tr nh độ họ  vấn: 9/12; Con ông Lý Ích D   s nh nă  1943 (đã  hết) và  à 

N u ễn Thị T   s nh nă  1948; Bị  áo  ó vợ  à Trần Thị Tu ết N   s nh nă  1977 

và  ó 01 n ườ   on. 

T ền s :  h n . 

T ền án: 01  ần. N à  09 6 2003   ị T   án nhân dân thành phố Hồ Chí M nh 

tu  n ph t 02 nă  tù về tộ  “Cướp   ật tà  sản”  theo đ    d khoản 2 Đ ều 136 Bộ 

 uật H nh s  nă  1999 (Bản án số 957). Bị  áo  hấp hành  on  h nh ph t tù n à  

17/6/2004 nhưn   hư  th  hành đố  vớ  án phí h nh s   án phí dân s  (Theo Công 

văn số 4353 n à  23 3 2023  ủ  C   th  hành án dân s  thành phố Hồ Chí M nh). 

Bị  áo  ị  ắt  t     ữ n à  31/12/2022  t        từ n ày 09/01/2023. H ện  ị 

cáo đ n   ị t        t   Nhà t     ữ C n   n thành phố Mỹ Tho   ó  ặt t   t  . 

* Bị h  : Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ T; 

Tr  s : số 48 đườn  H  khu phố 2  phườn  5  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 
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Giang. 

Đ   d ện theo pháp  uật: L  Hoàn  C – G á  đố  (vắn   ặt); 

Đị   hỉ: số 48 đườn  H  khu phố 2  phườn  5  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 

Giang. 

* N ườ   ó qu ền  ợ  n hĩ  v     n qu n: Nguyễn Thị Huỳnh T  s nh nă  

1990 (vắn   ặt); 

Đị   hỉ: ấp L, xã Q  hu ện Chợ G o  tỉnh T ền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tà    ệu  ó tron  hồ sơ v  án và d ễn   ến t   ph  n t    nộ  dun  v  

án đượ  tó  tắt như s u: 

 hoản  04   ờ n à  31 12 2022   ị  áo Lý Quố  P đ ều kh  n  e đ p đ ện  ủ  

cháu Lý Tú N, sinh ngày 21/01/2007 ( on ruột P) đ  đ  ăn sáng. Khi  h   ngang 

Quầ    ớ  th ệu sản ph       Heneken t   S  u thị Go Mỹ Tho  đị   hỉ: Số 545, 

đườn  L, phườn  5  thành phố Mỹ Tho, tỉnh T ền G  n  do Công ty trách nh ệ  

hữu h n thươn      và dị h v  T ền G  n  HR ký hợp đồn   ảo vệ  tr n    ữ     

cho  hị N u ễn Thị Huỳnh T nên  ị  áo P nả  s nh ý định trộ   ắp tà  sản  án  ấ  

t ền t  u  à   á nhân. Bị  áo P d n   e đ p đ ện   n n oà  rồ  đ  vào   n tron  quầ  

trộ   ắp 11 thùn       on nhãn h ệu T  er đe  đến  ất   ấu t i khu đất tr n đườn  

T  phườn  6  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n . Bị  áo P  hư  kịp t  u th  tà  sản 

trộ   ắp th   ị  ắt và đã thừ  nhận hành v  ph   tộ  như tr n. 

Căn  ứ Bản kết  uận định   á tà  sản số 54 ngày 09/01 2023  ủ  Hộ  đồn  

định   á tà  sản thành phố Mỹ Tho kết  uận: 11 thùn      T  er  on  o   thùn  24 

 on   ỗ   on th  tí h 330    trị   á 4.026.000 đồn . 

T   Cáo tr n  số 43/CT-VKSMT n ày 11 thán  4 nă  2023 củ  V ện k    

sát nhân dân thành phố Mỹ Tho đã tru  tố  ị  áo Lý Quố   P về tộ  “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Đ ều 173 Bộ  uật h nh s  nă  2015  đượ  s   đổ   ổ sun  nă  

2017. 

T   ph  n t    đ   d ện V ện k    sát nhân dân thành phố Mỹ Tho vẫn   ữ 

n u  n qu n đ    về tộ  d nh và khun  h nh ph t như Cáo tr n  đã tru  tố và đề 

n hị Hộ  đồn    t    áp d n  đ    s khoản 1 và khoản 2 Đ ều 51, đ    h khoản 1 

Đ ều 52  Đ ều 38, khoản 1 Đ ều 173 Bộ  uật h nh s     ph t  ị  áo Lý Quố  P từ 09 

tháng tù đến 01 nă  tù      về tộ  “Trộm cắp tài sản”.  

Về vật  hứn : Đề n hị Hộ  đồn    t     h  nhận v ệ , Cơ qu n đ ều tr  đã 

trao trả 11 thùn      T  er  on  o   thùn  24  on   ỗ   on th  tí h 330    ho đ   d ện 

C n  t  trá h nh ệ  hữu h n thươn      và dị h v  T Trả 01 xe đ p đ ện h ệu 

H t s   àu đỏ đen cho cháu Lý Tú N; Đề n hị tị h thu t  u hủ  01 áo khoá  thun 

dà  t    àu đen  01  á  quần thun  àu đen  á .  

Về trá h nh ệ  dân s : Bị h   đã nhận     tà  sản  ị  h ế  đo t  kh n    u 

 ầu  ồ  thườn . 

Phát    u t   ào  hữ   ủ   ị  áo Lý Quố  P: Bị  áo thừ  nhận hành v  ph   

tộ   ủ    nh và   n Hộ  đồn    t      ả  nhẹ h nh ph t  ho  ị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
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Tr n  ơ s  nộ  dun  v  án   ăn  ứ vào  á  tà    ệu tron  hồ sơ v  án đã đượ  

tr nh t n  t   ph  n t    Hộ  đồn    t    nhận định như s u: 

[1] Về tố t n : Hành v   qu ết định tố t n   ủ  Cơ qu n  ảnh sát đ ều tr  

thành phố Mỹ Tho  Đ ều tr  v  n  V ện k    sát nhân dân thành phố Mỹ Tho       

sát v  n tron  quá tr nh đ ều tr   tru  tố đã th   h ện đún  th   qu ền  tr nh t  thủ 

t   đún  theo qu  định  ủ  Bộ  uật tố t n  h nh s . Tron  quá tr nh đ ều tr  và t   

ph  n t     ị  áo,  ị h   và n ườ   ó qu ền  ợ   n hĩ  v     n qu n đều kh n   ó 

kh ếu n   h    ó ý k ến    về hành v  và qu ết định tố t n   ủ   ơ qu n t ến hành tố 

t n  và n ườ  t ến hành tố t n . Do đó  hành v  và qu ết định tố t n   ủ   ơ qu n 

t ến hành tố t n  và n ườ  t ến hành tố t n  đều đã th   h ện đún  qu  định pháp 

 uật. 

[2] T   ph  n t     ị h   và n ườ   ó qu ền  ợ   n hĩ  v     n qu n vắn   ặt. 

Nhữn  n ườ  nà  đã đượ  T   án tr ệu tập hợp  ệ và tron  quá tr nh đ ều tr   nhữn  

n ườ  th       tố t n  n u tr n đã  ó  ờ  kh      th   đầ  đủ  rõ ràn  và  ị h   đã 

nhận t ền  ồ  thườn . X t thấ  s  vắn   ặt  ủ  họ kh n   â  khó khăn  ho v ệ    t 

  . Căn  ứ Đ ều 292 và Đ ều 299 Bộ  uật tố t n  h nh s   Hộ  đồn    t    t ến hành 

  t    vắn   ặt nhữn  n ườ  n u tr n theo thủ t    hun . 

[3] T   ph  n t     ị  áo Lý Quố  P đã kh   nhận về hành v   à  ị  áo đã th   

h ện đún  vớ  nộ  dun   ản  áo tr n   ủ  V ện k    sát. Hộ  đồn    t     ó đủ  ơ 

s  đ  kết  uận:  hoản  04   ờ n à  31 12 2022 t   Quầ    ớ  th ệu sản ph       

Heneken t   S  u thị Go Mỹ Tho  đị   hỉ: Số 545  đườn  L, phườn  5  thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh T ền G  n ; Bị  áo Lý Quố  P   n  út trộ   ắp 11 thùn  bia Tiger lon trị 

  á 4.026.000 đồn  do C n  t  trá h nh ệ  hữu h n thươn      và dị h v  T ền 

Giang HR nhận tr n    ữ tà  sản  ho  hị N u ễn Thị Huỳnh T. Bị  áo P  à n ườ   ó 

đầ  đủ năn      hành v  và nhận thứ  đượ  v ệ   ấ  trộ  tà  sản  ủ  n ườ  khá   à 

hành v  v  ph   pháp  uật nhưn  v  th       n n  ị  áo đã  ố ý ph   tộ  n n  ị  áo 

P phả   hịu trá h nh ệ  h nh s . Bị  áo Lý Quố  P đã ph   vào tộ  “Trộ   ắp tà  

sản” theo qu  định t   khoản 1 Đ ều 173 Bộ  uật h nh s  nă  2015  đượ  s   đổ   ổ 

sun  nă  2017. T   khoản 1 Đ ều 173 Bộ  uật h nh s  qu  định: “Người nào trộm 

cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.0000 đồng 

hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”. Do đó  V ện 

k    sát nhân dân thành phố Mỹ Tho đã đư  r   hứn   ứ  uộ  tộ  và tru  tố  ị  áo P 

về tộ  ph   n u tr n  à  ó  ăn  ứ và phù hợp vớ  qu  định pháp  uật. Hành v  ph   

tộ   ủ   ị  áo P đã  â  ph   tr   t ếp đến qu ền s  hữu tà  sản  ủ    n  dân đượ  

pháp  uật Nhà nướ  t   ảo vệ  hành v  đó kh n   hỉ  à  th ệt h   đến tà  sản  ủ  

n ườ  khá    à   n  â  ho n    n   à   ho nhân dân kh n   n tâ    o độn   sản 

 uất   â   ất trật t   ã hộ . Do vậ    ần phả   ó  ột h nh ph t n h    khắ   à  á h 

    á   ị  áo r  khỏ   ã  ột thờ     n đủ đ   ả  t o    áo d    ho  á   ị  áo   ết t n 

trọn  pháp  uật và ph n  n ừ   hun . 

[4] Về nhân thân  ủ   ị  áo Lý Quố  P: Bị  áo không có t ền s    ó 01 t ền án 

về tộ  trộ   ắp tà  sản.  

[5] T nh t ết   ả  nhẹ: Tron  quá tr nh đ ều tr  và t   ph  n t     ị  áo P đều 

đã thật thà kh    áo  ăn năn hố   ả  và  ị cáo có  h   ẹ  à n ườ   ó   n  đượ  tặng 

hu   hươn  khán   h ến n n Hộ  đồn    t     e    t   ả  nhẹ  ho  ị  áo theo qu  
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định đ    s khoản 1 và khoản 2 Đ ều 51 Bộ  uật h nh s  nă  2015  s   đổ    ổ sun  

nă  2017.  

T nh t ết tăn  nặn : Bị  áo P  ố ý th   h ện hành v  trộ   ắp tà  sản kh   hư  

đượ   ó  án tí h nên  ị áp d n  t nh t ết t nh t ết tăn  nặn  trá h nh ệ  h nh s  “Tái 

ph  ” qu  định t   đ    h khoản 1 Đ ều 52 Bộ  uật H nh s .   

[6] Về trá h nh ệ  dân s : Bị h   đã nhận     tà  sản kh n   ó   u  ầu    khá  

n n Hộ  đồn    t    kh n   e    t. 

[7] Về vật  hứn : Cơ qu n đ ều tr  đã trao trả 11 thùn      T  er  on  o   

thùn  24  on   ỗ   on th  tí h 330    ho đ   d ện C n  t  trá h nh ệ  hữu h n 

thươn      và dị h v  T; Trả 01 xe đ p đ ện h ệu H t s   àu đỏ đen cho cháu Lý 

Tú N. Căn  ứ Đ ều 47 và Đ ều 48 Bộ  uật h nh s  nă  2015  s   đổ    ổ sun  nă  

2017 và Đ ều 106 Bộ  uật tố t n  h nh s   v ệ      ý vật  hữn  n u tr n  à phù hợp 

vớ  qu  định pháp  uật n n Hộ  đồn    t     h  nhận. 

Đố  vớ   01 áo khoá  thun dà  t    àu đen  01  á  quần thun  àu đen  á  là 

tà  sản  ủ   ị  áo Phon   ặ  kh  đ  trộ   ắp tà  sản và  ị  áo kh n   ó   u  ầu 

nhận     n n tị h thu t  u hủ .  

[8] Lờ  đề n hị  ủ       sát v  n t   ph  n t   về  ứ  h nh ph t  à  ó  ăn  ứ 

pháp  uật n n Hộ  đồn    t     hấp nhận đề n hị  ủ       sát v  n. 

[9] Về án phí: Bị  áo Lý Quố  P  phả   hịu án phí theo qu  định pháp  uật. 

V   á     tr n; 

QU  T   ĐỊNH: 

1. Tu  n  ố  ị  áo Lý Quố  P ph   tộ  “Trộ   ắp tà  sản”. 

Căn  ứ đ    s khoản 1 và khoản 2 Đ ều 51, đ    h khoản 1 Đ ều 52  Đ ều 38 

và khoản 1 Đ ều 173 Bộ  uật h nh s  nă  2015  s   đổ   ổ sun  nă  2017.  

X  ph t  ị  áo Lý Quố  P 07 ( ả ) tháng tù. Thờ  h n tù tính từ n à   ị  áo 

 ị  ắt t     ữ  à n à  31 tháng 12 nă  2022. 

Về vật  hứn : Căn  ứ Đ ều 47 và Đ ều 48 Bộ  uật h nh s  nă  2015  s   đổ   

 ổ sun  nă  2017 và Đ ều 106 Bộ  uật tố t n  h nh s . 

Gh  nhận v ệ  Cơ qu n Cảnh sát đ ều tr  đã trả 11 thùn      T  er  on  o   

thùn  24  on   ỗ   on th  tí h 330   cho đ   d ện C n  t  trá h nh ệ  hữu h n 

thươn      và dị h v  T; Trả 01 xe đ p đ ện h ệu H t s   àu đỏ đen cho cháu Lý 

Tú N .  

Tị h thu t  u hủ  01 áo khoá  thun dà  t    àu đen  01  á  quần thun  àu đen 

xám.  

H ện Ch      th  hành án dân s  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n  đ n    ữ 

toàn  ộ  á  vật  hứn  tr n theo    n  ản    o nhận vật  hứn  ngày 11/4/2023. 

Về án phí: Căn  ứ Đ ều 136 Bộ  uật tố t n  h nh s  và đ      khoản 1 Đ ều 

23 N hị qu ết số 326 2016 UBTVQH14 n à  30 12 2016 về  ứ  thu án phí   ệ phí 

Tòa án. 
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Bị  áo Lý Quố  P phả   hịu 200.000 đồng (h   tră  n h n đồn ) án phí h nh 

s  sơ th  . 
Bị  áo  ó  ặt t   ph  n t    ó qu ền khán   áo  ản án sơ th   tron  thờ  h n 

15 n à  k  từ n à  tu  n án đ    u  ầu T   án nhân dân tỉnh T ền G  n    t    

theo thủ t   phú  th  . R  n   ị h   và n ườ   ó qu ền  ợ   n hĩ  v     n quan vắn  

 ặt t   ph  n t     ó qu ền khán   áo  ản án sơ th   tron  thờ  h n 15 n à  k  từ 

n à  nhận đượ   ản án hoặ   ản án đượ  n     ết.  

                                                                                                                                                                                                       

  Nơi nhận:                                                                  

- S  Tư pháp tỉnh T ền G  n ;  

- V SND tỉnh T ền G  n ; 

- V SND Tp Mỹ Tho;   

- C n   n Tp Mỹ Tho;    

- C.  THADS Tp Mỹ Tho; 

- Bộ phận th  hành án h nh s ; 
- Cá  đươn  s ;    
- Lưu hồ sơ  án văn.                                                          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   Mai Thị Mỹ Trang  


